
1 Lộc Quốc Kỳ 03/02/2008 Tày Nam Nà Làng, Lương Thượng, Na Rì THCS

2 Nguyễn Trung Tính 12/08/2008 Tày Nam Khau Ca, Mỹ Thanh, Bạch Thông THCS

3 Hoàng Văn Trúc 10/12/2008 Tày Nam Khau Ca, Mỹ Thanh, Bạch Thông THCS

4 Trần Ngọc Đường 20/8/2007 Kinh Nam Khuổi Piểu, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

5 Lý Đức Khìn 13/01/2008 Dao Nam Thôn Khuổi Chắp, Thuần Mang, Ngân Sơn THCS

6 Bàn Tiến Hải 28/6/2008 Dao Nam Thôn Nặm Dất, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

7 Bàn Hữu Xuân 12/02/2008 Dao Nam Thôn  Nặm Dất,Tân Sơn, Chợ Mới THCS

8 Triệu Nguyên Khiến 13/11/2008 Dao Nam Thôn Khuổi  Đeng 2, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

9 Trần Đức Mạnh 26/10/2008 Dao Nam Thôn Khuổi Phấy, Thanh Mai, Chợ Mới THCS

10 Hà Đức Thuấn 09/01/2008 Tày Nam Thôn Nà Khảo, Đại Sảo, Chợ Đồn THCS

11 Phùng Vinh Thành 07/11/2008 Dao Nam Thôn Nặm Sam, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

12 Vừ Văn Hồng 18/5/2008 Mông Nam Thôn Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

13 Thào Văn Hồng 13/9/2008 Mông Nam Thôn Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

14 Đặng Văn Tân 21/02/2008 Sán chỉ Nam Thôn Khuổi Lạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

15 Thào Văn Ánh 24/10/2008 Mông Nam Thôn Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

16 Hoàng Tòn Pu 13/7/2008 Dao Nam Thôn Khuổi Khí, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

17 Thào Văn Sinh 18/10/2008 Mông Nam Thôn Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

18 Triệu Nhật Tiến 15/12/2008 Tày Nam Phiêng Dìa, Yên Mỹ, Chợ Đồn THCS

19 Hoàng Sành Khuôn 18/10/2008 Dao Nam Bản Hùa, Nà Phặc, Ngân Sơn THCS

20 Phùng Văn Minh 10/03/2008 Mông Nam Khuổi Luông, Hiệp Lực, Ngân Sơn THCS

21 Linh Văn Khánh 29/11/2008 Mông Nam Sáo Sào, Thượng Quan, Ngân Sơn THCS

22 Nông Thành Trung 03/07/2008 Tày Nam Thôn Trung Tâm,Đại Sảo, Chợ Đồn THCS

23 Tô Đức Tiệp 16/3/2007 Tày Nam Bản Cưa, Bằng Lãng, Chợ Đồn THCS

24 Hoàng Đức Bảo 10/11/2008 Tày Nam Nà Đán, Đôn Phong, Bạch Thông THCS
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25 Nguyễn Hữu Mạnh 20/04/2008 Tày Nam Nà Váng, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

26 Triệu Phú Mạnh 05/09/2008 Dao Nam Phiêng Dìa, Yên Mỹ, Chợ Đồn THCS

27 Nông Văn Hóa 21/2/2008 Tày Nam Phiêng Dìa, Yên Mỹ, Chợ Đồn THCS

28 Ngô Trường Giang 19/9/2008 Dao Nam Khe Lắc, Thanh Thịnh, Chợ Mới THCS

29 Nguyễn Văn Chiến 18/1/2008 Tày Nam Xí Nghiệp, Nông Hạ, Chợ Mới THCS

30 Lường Ngọc Đạt 19/2/2008 Tày Nam Bản Mèn, Dương Phong, Bạch Thông THCS

31 Lường Xuân Thành 15/6/2008 Tày Nam Bản Mèn, Dương Phong, Bạch Thông THCS

32 Dương Văn Hồng 19/11/2006 Mông Nam Khuổi Ỏ, Nhạn Môn, Pác Nặm THCS

33 Nông Đức Chính 02/06/2008 Tày Nam Pùng Chằm, Mỹ Phương, Ba Bể THCS

34 Ngô Đức Đạo 06/08/2008 Dao Nam Khe Lắc, Thanh Thịnh, Chợ Mới THCS

35 Sùng Văn Hải 27/7/2007 Mông Nam Ngảm Váng, Nhạn Môn, Pác Nặm THCS

36 Triệu Nguyên Cương 26/7/2008 Dao Nam Bản Lù, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

37 Lộc Hữu Đạt 30/6/2008 Tày Nam Nà Thoi, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

38 Đỗ Quang Huyên 18/01/2008 Tày Nam Bó Bả, Cẩm Giàng, Bạch Thông THCS

Ấn định danh sách này có 38 người trúng tuyển.


